
THỨ TIẾT MÔN HỌC GHI CHÚ

1 SHDC

2 TOÁN

3 TIẾNG VIỆT

4 TIẾNG VIỆT

1 MĨ THUẬT

2 ANH VĂN

3 ANH VĂN

1 TIẾNG VIỆT Chữ mẫu

2 TIẾNG VIỆT

3 ANH VĂN

4 ANH VĂN

1 TOÁN

2 ĐẠO ĐỨC KN giao tiếp, ứng xử với mọi người

3 T. VIỆT(cc)

1 TIẾNG VIỆT

2 TIẾNG VIỆT

3 TOÁN

4 T. VIỆT(cc)

1 TH KIẾN THỨC

2 TNXH KN ra q.định, tìm kiếm và xử lí thông tin

3 TOÁN (cc)

1 TIẾNG VIỆT

2 TIẾNG VIỆT

3 TOÁN

4 TOÁN (cc)

1 THỂ DỤC

2 ANH VĂN

3 ANH VĂN

1 TIẾNG VIỆT

2 TIẾNG VIỆT

3 ANH VĂN

4 ANH VĂN

1 THỦ CÔNG Quy trình thủ công

2 ÂM NHẠC 

3 SHTT

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH KHỐI I - NH: 2019 - 2020

TUẦN 26: (20/04/2020 - 24/04/2020)

BÀI DẠY

HAI

Sinh hoạt đầu tuần

Các số có hai chữ số

Tập đọc: Bàn tay mẹ ( T.1)

Tập đọc: Bàn tay mẹ ( T.2)

Vẽ chim và hoa

BA

Tập viết: Tô chữ hoa C, D, Đ,………….

Tập chép: Bàn tay mẹ

Các số có hai chữ số (tt)

Cảm ơn và xin lỗi (T.1)

Ôn tập 

TƯ

Tập đọc : Cái Bống (T.1)

Tập đọc : Cái Bống (T.2)

Các số có hai chữ số (tt)

Ôn tập 

Ôn tập 

Con gà

Ôn tập 

NĂM

Tập chép: Cái Bống

Kể chuyện: Ôn tập

So sánh số có hai chữ số

Ôn tập 

Bài thể dục - trò chơi vận động

KHỐI TRƯỞNG

VÕ THỊ NGA

PHÓ  HIỆU TRƯỞNG

SÁU

Ôn tập 

Ôn tập 

Cắt, dán hình vuông (T.1)

Hòa bình cho bé ( T.1)

Sinh hoạt lớp


